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LỜI NÓI ĐẦU

Thực h iện  chủ trương đổi m ới giáo dục đại học theo  
hướng bô su n g  n h ữ n g  k iến  thức cơ bản, cập n h ậ t với tiến  bộ 
khoa học, công nghệ, trên cơ sở tham  khảo  k in h  ngh iệm  
nước ngoải m ộ t cách có chọn lọc, n h ữ n g  năm  gần đây  m ôn  
K inh tế  V ĩ m ô và m ôn K inh  tế  Vi m ô đã  được đưa vào

m

chương trình  đào tạo cử nhân  k in h  tế. Đ ê đám  bảo tính  
khoa học và định hướng chính trị của ha i m ôn học p h ù  hợp  
với điều k iện  nước ta, với quan điểm , đường lối, chính sách  
của Đ ảng và N hà  nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã có Q uyết đ ịnh số  2642/G D -Đ T n g à y  3-8-1995 thành  lập  
Hội đồng tư  vấn về giáo dục m ôn K ỉnh  tế  học đ ể  thẩm  định  
m ột số giáo trình  K inh  tế  V ì m ô, K inh  tế  Vi m ô h iện  có và 
đề x u ấ t với Bộ phư ơng  hướng chỉ đạo việc d ạ y  và học các 
môn học n à y  trong  toàn ngành.

Sau quá trình  làm  việc với tinh  thần nghiêm  túc khoa  
học, H ội đỏng đã  k iến  n g h ị chọn và góp ý  k iến  hoàn chỉnh  
giáo trình  của trường Đ ại học K inh  tế  quốc dân H à Nội. Đó 
là K inh  tế  học V ĩ m ô do Giáo sư, T iến  s ĩ  V ú  Đ ình  B ách  
chủ biên và K in h  tế  học Vi m ô do Giáo sư, T iến  s ĩ  khoa  
học N gô Đ ình  Giao chủ biên. Căn cứ vào k iến  n g h ị của H ội 
đỏng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương cho x u ấ t bản ha i 
giáo trình  n à y  đ ể  các trường tham  khảo  sử  dụng, rồi tiếp  tục  
bổ su n g  sứa chửa hoàn ch ỉnh , tiến  tới x â y  dự ng  giáo trình  
K inh  tế  học V iệt N am .
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Sau  k h i nhận  được ý  k iến  đóng góp của các bạn đọc trong  
và ngoài ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã  tổ  chức hộ i thảo, 
sửa chứa, bổ  su n g  đ ể  tá i bản 2 cuốn giáo tr ình  K in h  tế  học  
Vĩ m ô và K inh  tế  học Vi m ô lần này.

T u y  nh iên , vì thực tiễn  k in h  tế  V iệ t N am  đang  trong  quá  
tr ình  vận động và p h á t triển , chưa đủ các đ iều  k iệ n  đ ể  kh á i  
q u á t về m ặ t lý  luận , chắc chắn kh ó  tránh  k h ỏ i n h ữ n g  sai 
s ó t  C húng  tôi m o n g  tiếp  tục  n h ậ n  được n h ữ n g  ý  k iế n  đóng  
góp đ ể  nộ i d u n g  giáo tr ình  n g à y  càng được hoàn ch ỉnh  hơn.

T hư  từ  x in  gử i về :

- Vụ Công tác C hính tr ị Bộ Giáo dục và Đào tạo  - 49 Đại 
CỒ V iệt - Ha Nội.

- H oặc N h à  x u ấ t  bẩn  G iáo dục, 81 T rần  H ư n g  Đ ạo - 
H à N ội.

m

VU CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - BỘ GIẤO DỤC VÀ ĐÀO TAO
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CHƯƠNG 1

ĐẠI CUƠNG VỀ KINH TẾ HỌC

Chương này cung cấp các kháĩ niệm cơ bản và một số quy luật, 
công cụ phân tích quan trọng của kinh tế  học hiện đại, nhằm giúp 
cho sinh viên cổ được kiến thức ban đẩu về môn học.

I. KHÁI NIỆM, NHỮNG ĐẶC TRƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
LUẬN NGHIÊN c ứ u  CỦA KINH TẾ HỌC• 9

1. Khái niệm kinh tế  học

Kinh tế  học là môn học ra đời cách đây hơn hai thế kỷ. Từ đố 
đến nay, kinh tế học trải qua nhiểu giai đoạn phát triển và cũng 
đã xuất hiện khá nhiểu định nghĩa. Sau đây là một trong số định 
nghĩa thông dụng về kinh tế học được nhỉểu nhà kinh tế hiện nay 
thống nhất : "Kinh tế  học là môn học nghiên cứu xem xã hội sử 
dụng như thế nào nguồn tài nguyên khan hiếm để sản xuất ra 
những hàng hốa cần thiết và phân phối cho các thành viên của 
xã hội"^).

Kinh tế học là môn học nghiên cứu hoạt động của con người trong 
sản xuất và tiêu thụ hàng hđa. Kinh tế học cđ quan hệ chặt chẽ 
với nhiều môn khoa hoc xã hôi khác như : Triết hoc, kinh tế  chính

•  •  I  /

trị học, sử học, xã hội học... Ngoài ra, trong số các môn học khác cđ

(1) Economics, Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Thirteen Edition 
trang 5.
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liên quan với kinh tế học, cẩn chú ý đặc biệt vai trò thống kê học.

Kinh tế  học thường được chia thành hai phân ngành lớn : 
Kinh tế  vỉ mô và Kinh tế  vi mô. Kinh tế vi mô nghiên cứu 
hoạt động của toàn bộ tổng thể rộng lớn của nén kinh tế 
như tăng trưởng kinh tế, sự biến động của giá cả và việc làm 
của cả nước ; cán cân thanh toán và tỷ giá hối đoái... Trong 
khi đổ, Kinh tế vi mô lại nghiên cứu sự hoạt động của các 
tế  bào trong nền kinh tế  là các doanh nghiệp hoặc gia đình, 
nghiên cứu những yếu tố quyết định giá cà trong các thị 
trường riêng lẻ...

Tùy theo cách thức sử dụng mà kinh 
thành hai dạng là kinh tế  học thực chứng và kinh tế  học 
chuẩn tắc. Kinh tế học thực chứng là việc mô tả và phân tích 
các sự kiện, những mối quan hệ trong nền kinh tế  : Hiện 
nay, tỷ lệ lạm phát là bao nhiêu ? Nếu lạm phát giảm đi 2% 
thì that nghiệp cđ tăng lên không và tăng bao nhiêu ? Còn 
kinh tế học chuẩn tấc lại để cập đến mặt đạo lý được giải 
quyết bằng sự lựa chọn, chẳng hạn như : Tỷ lệ thấ t nghiệp 
cao đến mức độ nào thì chấp nhận được ? Có nên tăng chi 
phí quốc phòng không ? Cổ nên dùng thuế để lấy bớt thu 
nhập của người giàu bù cho kẻ nghèo không ? Những vấn đề 
này thường được tranh luận nhưng không bao giờ được giải 
quyết bằng khoa học hoặc bằng thực tiễn kinh tế. Kinh tế 
học thực chứng là để trả  lời câu hỏi'"Là bao nhiêu ? " ,nLà 
gì ?’\"N hư thế nào ?" Còn kinh tế  học chuẩn tắc là để trả 
lời câu hỏi:"Nên làm cái gì ?". Nghiên cứu kinh tế  thường 
được tiến hành từ kinh tế học thực chứng rồi chuyển sang 
kinh tế học chuẩn tắc.

2. Những đặc trưng của kinh tế  học

-  Đặc trưng cơ bản và quan trọng của khoa kinh tế  học gắn 
liền vói tiền dề nghiên cứu vả phát triển của môn học này. Đó là
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việc kinh tế học nghiên cứu ổự khan hiếm các nguồn lực một cách 
tương đối với nhu cẩu kinh tế, xã hội. Nếu có thể sàn xuất với số 
lượng vô hạn vể mọi loại hàng hóa và thỏa măn đầy đủ được mọi 
nhu cấu của con người, thỉ sẽ không cố hàng hốa kinh tế và cũng 
không cấn tiết kiệm hay nghiên cứu kinh tế  học.

- Đặc trưng quan trọng thứ hai của kinh tế học là tính hợp lý 
của nổ. Đặc trưng này thể hiện ở chỗ khi phân tích hoặc lý giải 
một sự kiện kinh tế nào đđ, cần phải dựa trên những giả thiết 
nhất định (hợp lý) về diễn biến của sự kiện kinh tế này. Chẳng 
hạn, khi muốn phân tích xem người tiêu dùng muốn mua thứ gì, 
với số lượng bao nhiều, kinh tế học đưa ra già định là họ tìm oách 
mua được nhiều hàng hđa và dịch vụ nhất, với số thu nhập cổ 
hạn của mình. Để giải thích xem doanh nghiệp sản xuất cái gì, 
bao nhiêu và bằng cách nào, nò giả định là họ tìm cách tối đa hóa 
thu nhập của mỉnh với những ràng buộc nhất định về các yếu tố 
sản xuất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tính chất hợp lý của những 
giả thiết này chỉ có ý nghĩa tương đối.

- Đặc trưng phổ biến thứ ba của kinh tế học là: kinh tế học là 
một bộ môn nghiên cứu mặt lượng. Việc thể hiện các kết quả 
nghiên cứu kinh tế  bằng những con số cổ tầm quan trọng đặc 
biệt. Khi phân tích kết quả của các hoạt động kinh tế, nếu chỉ 
nhận định nổ tảng lên hay giảm đi thỉ chưa đủ, mà còn phải xác 
định xem sự thay đổi đố là bao nhiêu.

- Đặc trưng thứ tư của kinh tế  học là tính toàn diện và tính  
tổng hợp của nđ, tức là khi xem xét các hoạt động và sự kiện kinh 
tế phải đặt nó trong mối liên hệ với các hoạt động và sự kiện kinh 
tế khác trên phương diện một nước, thậm chí trên phương diện 
nền kinh tế thế giới. Chẳng hạn, để chống lạm phát, Ngân hàng 
Trung ương của một nước nào đđ quyết định giảm mức cung về



tiền. Kết quả là tổng cầu giảm và làm cho không chỉ giá cả giảm, 
mà cả sản lượng và việc làm đêu giảm. Mặt khác, do giảm mức 
cung về tiền, nên đồng tiên nước này tăng giá, hàng xuất khẩu 
của họ trở nên đắt tương đối và hàng nhập khẩu của họ lại giảm 
tương đối. Do vậy, xuất khẩu ròng giảm, dẫn đến sản lượng và 
việc làm của nước này tiếp tục giảm, còn các nước cổ quan hệ 
buôn bán với nước này lại tãng được xuất khẩu, nên khuyến khích 
sản lượng và việc.làm-của nước họ....

- Đặc trưng cuối cùng của kinh tế học là các kết quả nghiên 
cứu kinh tế  chi xác định được ở mức trung bình, vỉ những kết 
quả này phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau và không 
thể xác định được chính xác tất cả các yếu tố này.

3. Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế  học

Khác với khoa học tự nhiên, khi nghiên cứu các hiện tượng 
kinh tế, người ta  thường áp dụng phương pháp quan sát. Điểu đò 
do các hiện tượng kinh tế  hết sức phức tạp, thường xuyên biến 
động và chịu nhiều yếu tố tác động. Khi nghiên cứu cần phải thu 
thập các số liệu. Muốn biết xem lạm phát có xảy ra không, mức 
độ như thế nào, thì cần phải biết được số liệu về sự tãng lên của 
mức giá nổi chung, nền kinh tế đang tăng trưởng hay suy thoái 
thì phải cđ số liệu về GNP...

Sau khi đã cđ số liệu, cần phải tiến hành phân tích với các 
phương pháp phân tích thích hợp. Đời sống kinh tế luôn diễn ra 
hết sức phức tạp với hàng ngàn loại giá cả và hàng triệu hộ gia 
đình, với vô vàn các mối quan hệ chằng chịt và đan xen với nhau. 
Một phương pháp vô cùng quan trọng trong nghiên cứu kinh tế 
là phương pháp trừu tượng hóa, bổc tách các nhân tố không định 
nghiên cứu (cố định các nhân tố này) để xem xét các mối quan


